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THÀHH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ
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Câu 1: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân chủ quan dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần vương (1885-1896)?

A. Khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản được du nhập và thắng thế.

B. Thực dân Pháp đã củng cố được nền thống trị ở Việt Nam.

C. Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và sự chỉ huy thống nhất.

D. Thực dân Pháp đã xây dựng xong hệ thống giao thông ở Việt Nam.
Câu 2: Phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có ý nghĩa gì?

A. Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân

B. Thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức kỉ luật của giai cấp công nhân

C. Tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc

D. Khẳng định vị trí, vai trò của công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
Câu 3: Trong những năm 1897-1914, thực dân Pháp đã có hoạt động nào sau đây ở Việt Nam?

A. Khai thác thuộc địa.

B. Bắt đầu thực hiện công cuộc bình định vũ trang.

C. Buộc triều Nguyễn kí các hiệp ước đầu hàng.

D. Xâm lược vũ trang.
Câu 4: Yếu tố nào sau đây tác động đến sự bùng nổ phong trào Cần vương (1885-1896)?

A. Tư tưởng vô sản bắt đầu được du nhập vào Việt Nam.

B. Chiếu Cần vương được ban ra.

C. Tư tưởng Nho giáo đã hết vai trò lịch sử.

D. Tư tưởng dân chủ tư sản được du nhập vào Việt Nam.
Câu 5: Con đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác với lớp người đi trước?

A. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.

B. Đi sang châu Phi tìm đường cứu nước.

C. Đi sang phương Đông tìm đường cứu nước.

D. Đi sang châu Mĩ tìm đường cứu nước.
Câu 6: Vào giữa thế kỉ XIX, Việt Nam theo thể chế chính trị nào?

A. Quân chủ chuyên chế
B. Quân chủ lập hiến

C. Dân chủ đại nghị
D. Cộng hòa
Câu 7: “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước cộng hòa dân quốc Việ Nam”. Đó là mục đích hoạt động của:

A. Đông Kinh nghĩa thục
B. Việt Nam Quang phục hội

C. Hội Duy Tân
D. Cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kì
Câu 8: Để phục vụ cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp ở Đông Dương đã thực hiện chính sách gì?

A. Khuyến khích nhân dân ta tích cực sản xuất nông nghiệp để tăng nguồn lương thực

B. Tăng cường đầu tư sản xuất công nghiệp

C. Tăng thuế để tăng nguồn thu ngân sách

D. Bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế, mua công trái, đưa lương thực, nông sản, kim loại sang Pháp
Câu 9: Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918), thực dân Pháp thực hiện chính sách nào sau đây ở Việt Nam?

A. Tăng cường độc quyền.
B. Chỉ tăng cường thu thuế

C. Chỉ đẩy mạnh xuất khẩu.
D. Nới lỏng độc quyền.
Câu 10: Phan Đình Phùng đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nào sau đây trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX?

A. Hùng Lĩnh.
B. Bãi Sậy.
C. Ba Đình.
D. Hương Khê.
Câu 11: Giữa thế kỉ XIX, trước khi thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia:

A. Độc lập có chủ quyền, song chế độ tư bản chủ nghĩa nhà Nguyễn đã bước vào khủng hoảng,suy yếu trầm trọng

B. Độc lập có chủ quyền

C. Độc lập có chủ quyền, song chế độ phong kiến nhà Nguyễn đã bước vào khủng hoảng,suy yếu trầm trọng

D. Độc lập có chủ quyền, song chế độ phong kiến nhà Lê đã bước vào khủng hoảng,suy yếu trầm trọng
Câu 12: Yếu tố cơ bản nào đã làm cho cuộc xâm lược của Pháp ở Việt Nam kéo dài suốt 30 năm?

A. Pháp quá thận trọng trong quá trình xâm lược

B. Pháp gặp những khó khăn trong nước

C. Pháp chưa tận dụng tốt thời cơ

D. Sự kháng cự quyết liệt của quân và nhân dân ta
Câu 13: Để chuẩn bị tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất, thực dân Pháp đã làm gì?

A. Gây sức éo buộc triều đình nhà Nguyễn kí hiệp ước mới

B. Xây dựng lực lượng quân đội ở Bắc Kì

C. Cử gián điệp ra Bắc nắm tình hình và lôi kéo một số tín đồ Công giáo lầm lạc

D. Tăng cường viện binh cho quân ở Bắc Kì
Câu 14: Để tối đa hóa nguồn lợi nhuận, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?

A. Phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩa

B. Phương thức bóc lột phong kiến

C. Phương thức bóc lột thực dân

D. Phương thức bóc lột tiền tư bản chủ nghĩa
Câu 15: Sau khi chiếm được sáu tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã làm gì?

A. Bắt tay thiết lập bộ máy cai trị, chuẩn bị kế hoạch đánh ra Bắc Kì

B. Tìm cách mua chuộc triều đình nhà Nguyễn

C. Ngừng kế hoạch mở rộng cuộc chiến để củng cố lực lượng

D. Tìm cách xoa dịu cuộc đấu tranh của nhân dân
Câu 16: Phan Châu Trinh đã đề cao phương châm gì đối với nhân dân Việt Nam?

A. “Tự lực, tự cường”.
B. “Tự lực cánh sinh”

C. “Tự lực khai hoá”.
D. “Tự do dân chủ”.
Câu 17: Nguyên nhân sâu xa thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là để:

A. Giúp Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn

B. Khai hóa văn minh cho dân tộc ta

C. Mở rộng thị trường

D. Tạo điều kiện cho các giáo sĩ Pháp tới nước ta truyền đạo
Câu 18: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động cứu nước theo khuynh hướng mới ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX vì:

A. Làm cho nền kinh tế Việt Nam kiệt quệ

B. Đã tạo ra những chuyển biến mới về kinh tế - xã hội

C. Làm cho nền kinh tế Việt Nam phát triển hơn trước

D. Đã du nhập phương thức sản xuất tiến bộ vào Việt Nam.
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung của Hiệp ước Nhâm Tuất?

A. Nhượng cho Pháp cảng Hội An và đảo Côn Lôn

B. Triều đình nhà Nguyễn nhượng cho Pháp ba tỉnh miền Đông Nam kì

C. Thương nhân Tây Ban Nha được tự do buôn bán.

D. Bồi thường 280 vạn lạng bạc
Câu 20: Việc triều đình nhà Nguyễn kí Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884), chứng tỏ triều đình Nhà Nguyễn đã

A. Rước voi về giày mả tổ.
B. Hoàn toàn đầu hàng thực dân Pháp.

C. Bán nước Việt Nam cho Pháp.
D. Phản bội quyền lợi dân tộc.
Câu 21: Đối với các nhà yêu nước tiền bối, Nguyễn Tất Thành có thái độ như thế nào?

A. Không tán thành việc hướng ra nước ngoài tìm đường cứu nước của họ

B. Cho rằng con đường cứu nước của họ là bước đi đúng đắn nhưng chưa triệt để

C. Khâm phục tinh thần yêu nước và con đường cứu nước của họ

D. Khâm phục tinh thần yêu nước, nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ
Câu 22: Sau khi kí hiệp ước Hác – Măng, thái độ của triều Nguyễn đối với phong trào kháng chiến như thế nào?

A. ra lệnh giải tán nghĩa binh chống Pháp ở Nam Kì

B. Ra lệnh giải tán nghĩa binh chống Pháp trong cả nước

C. Ra lệnh giải tán nghĩa binh chống Pháp ở Bắc Kì

D. Ra lệnh giải tán phong trào kháng chiến của nhân dân
Câu 23: Trước những hạn chế về khuynh hướng cứu nước của các chí sĩ yêu nước đi trước, Nguyễn Tất Thành đã có quyết định gì?

A. Quyết định ra nước ngoài tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc

B. Sang Trung Quốc tìm hiểu và nhờ sự giúp đỡ

C. Tích cực tham gia các hoạt động yêu nước để tìm hiểu thêm

D. Sang Nga học tập và nhờ sự giúp đỡ
Câu 24: Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của phong trào nông dân Yên Thế (1884-1913)?

A. Là phong trào yêu nước đại diện cho khuynh hướng vô sản.

B. Là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương.

C. Chứng tỏ sức mạnh của giai cấp nông dân Việt Nam.

D. Là phong trào yêu nước đại diện cho khuynh hướng dân chủ tư sản.
Câu 25: Nhân vật tiêu biểu cho phong trào yêu nước  theo khuynh hướng mới đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ là:

A. Phan Bội Châu
B. Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh

C. Phan Châu Trinh
D. Nguyễn Ái Quốc
Câu 26: Địa điểm nào sau đây là nơi Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước (1911)?

A. Cảng Nhà Rồng.
B. Cảng Hải Phòng

C. Cảng Đà Nẵng.
D. Cảng Cam Ranh.
Câu 27: Để đánh đuổi giặc Pháp bằng bạo lực cách mạng, Việt Nam Quang phục hội đã thành lập tổ chức có tên gọi là

A. “Việt Nam Cứu quốc quân.”
B. “Việt Nam Bạo lực quân”.

C. “Việt Nam Quang phục quân”.
D. “Quang phục quân”.
Câu 28: Hoàng Hoa Thám đã lãnh đạo phong trào đấu tranh nào sau đây trong những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

A. Phong trào Đông Du.

B. Phong trào nông dân Yên Thế.

C. Phong trào cải cách duy tân ở Trung Kì.

D. Phong trào đấu tranh chống thuế ở Trung Kì.
Câu 29: Cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896) đặt dưới sự lãnh đạo của

A. Phan Đình Phùng và Hoàng Hoa Thám
B. Phan Đình Phùng và Cao Thắng

C. Cao Điền và Tống Duy Tân
D. Tống Duy Tân và Cao Thắng
Câu 30: Sự kiện nào đánh dấu kế hoạch “ đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp bị thất bại?

A. Khí thế kháng chiến sôi sục trong cả nước

B. Nhân dân ta thực hiện kế sách” vườn không nhà trống”

C. Pháp bị cầm chân tại Đà Nẵng từ tháng 8/1858 – 2/1859

D. Pháp chuyển sang kế hoạch “ chinh phục từng gói nhỏ”
Câu 31: Mục đích cơ bản trong phong trào Đông du của Phan Bội Châu là

A. Đưa người Việt Nam sang các nước phương Đông để học tập kinh nghiệm về đánh Pháp.

B. Đưa người Việt Nam sang Trung Quốc học tập để chuẩn bị lực lượng cho cách mạng.

C. Phan Bội Châu trực tiếp sang Nhật, cầu viện Nhật giúp Việt Nam đánh Pháp.

D. Đưa thanh thiếu niên Việt Nam sang Nhật học tập để chuẩn bị lực lượng chống Pháp.
Câu 32: Lực lượng xã hội nào sau đây mới xuất hiện ở Việt Nam do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897- 1914)?

A. Đại địa chủ.
B. Nông dân.
C. Công nhân.
D. Trung địa chủ.
Câu 33: Khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX vì

A. Phong trào đã đánh bại các âm mưu bình định của Pháp

B. Lập được nhiều chiến công, gây cho địch tổn thất nặng nề.

C. Khởi nghĩa kéo dài trong hai mươi năm.

D. Tổ chức đánh địch một cách có hiệu quả.
Câu 34: Chính sách nào của nhà Nguyễn đã làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc, gây bất lợi cho sự nghiệp khánh chiến sau này?

A. Từ chối canh tân đất nước
B. Bế quan tỏa cảng”

C. Độc quyền ngoại thương
D. “Cấm đạo”, xua đuổi giáo sĩ phương tây
Câu 35: Phan Châu Trinh là đại diện tiêu biểu cho xu hướng đấu tranh nào sau đây ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?

A. Cải cách.
B. Bạo động.
C. Vũ trang.
D. Ngoại giao.
Câu 36: Những chuyển biến về kinh tế  - xã hội ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ( 1897 – 1914)  của thực dân Pháp đã:

A. Thúc đẩy phong trào công nhân bước đầu chuyển sang tự giác

B. Giúp các sĩ phu phong kiến chuyển sang lập trường tư sản

C. Tạo điều kiện cho sự hình thành khuynh hướng cứu nước mới

D. Làm cho tầng lớp tư sản Việt Nma trở thành một giai cấp
Câu 37: Thực dân Pháp đã viện cớ nào để tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất (1873)?

A. Nhà Nguyễn nhờ giải quyết “vụ Đuy-puy”

B. Nhà Nguyễn phản đối những chính sách ngang ngược của Pháp

C. Nhà Nguyễn đàn áp đẫm máu các cuộc khởi nghĩa của nông dân

D. Nhà Nguyễn vẫn tiếp tục chính sách “bế quan tỏa cảng”
Câu 38: Thực dân Pháp thực hiện chính sách “chia để trị” bằng cách

A. Chia Việt Nam thành ba xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì.

B. Chia Việt Nam thành hai miền: miền Bắc và miền Nam.

C. Tách Việt Nam khỏi Lào và Cam-pu-chia.

D. Chia dân tộc Việt Nam thành nhiều tầng lớp khác nhau.
Câu 39: Bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự thất bại của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là gì?

A. Sử dụng sức mạnh của cả dân tộc để giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp

B. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ của hai nhiệm vụ dân tộc và giai cấp

C. Xây dựng được một mặt trận thống nhất dân tộc để đoàn kết nhân dân

D. Xác định đúng giai cấp lãnh đạo và đưa ra đường lối đấu tranh đúng đắn
Câu 40: Điểm mới và cũng là tiến bộ nhất trong phong trào yêu nước cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến trước chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

A. Quan niệm cứu nước phải gắn với duy tân đất nước, xây dựng xã hội tiến bộ hơn

B. Quan niệm về cuộc vận động cứu nước đã thay đổi: cầu viện bên ngoài giúp đỡ

C. Quan niệm muốn giành được độc lập dân tộc thì không chỉ có khởi nghĩa vũ trang

D. Quan niệm về tập hợp lực lượng đã thay đổi: gắn với thành lập hội, tổ chức chính trị

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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